
Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp
Xếp hạng 

tốt nghiệp

Xếp loại 

khen 

thưởng

1 1871020038  Lương Hữu Cảnh 28/08/1983 Nam ĐLV8K2ĐN Xuất sắc Xuất sắc

2 1871020037  Phùng văn Định 05/01/1970 Nam ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi

3 1871020049  Nguyễn Thị Trường Giang 17/03/1983 Nữ ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi

4 1871020036  Phạm Đào Thị Hồng Liên 15/09/1990 Nữ ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi

5 1871020039  Nguyễn Thị Thanh Loan 25/07/1984 Nữ ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi

6 1871020035  Trịnh Thị Loan 13/01/1988 Nữ ĐLV8K2ĐN Xuất sắc Xuất sắc

7 1871020040  Bành Thị Ngọc 03/03/1994 Nữ ĐLV8K2ĐN Xuất sắc Xuất sắc

8 1871020041  Trịnh Thị Nguyệt Phương 14/02/1987 Nữ ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi

9 1871020042  Trần Thị Thắm 05/02/1985 Nữ ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi

10 1871020043  Phạm Văn Thắng 15/10/1986 Nam ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi

11 1871020044  Đoàn Thị Thanh Thuận 24/02/1980 Nữ ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi

12 1871020045  Đỗ Thị Tình 22/11/1987 Nữ ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi

13 1871020046  Lê Văn Trung 22/05/1969 Nam ĐLV8K2ĐN Giỏi Giỏi
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